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TUẦN 3 BIS
ÔN TẬP 
I. Kiến thức cần nhớ
1) Phân biệt động vật với thực vật
- Động vật giống thực vật ở các đặc điểm: Cấu tạo từ tế bào, lớn lên, sinh sản.
- Động vật có những đặc điểm khác với thực vật như: Di chuyển, dị dưỡng, hệ thần kinh và giác quan, thành tế bào.
2) Trùng roi xanh
- Trùng roi xanh là một cơ thể động vật đơn bào, di chuyển nhờ roi, vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng, trao đổi khí qua màng tế bào, quá trình bài tiết được thực hiện nhờ không bào co bóp.
- Trùng roi có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều dọc cơ thể.
4) Trùng biến hình
- Trùng biến hình cấu tạo gồm 1 tế bào, di chuyển nhờ chân giả (chân giả do chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành), tiêu hoá nội bào, quá trình hô hấp được thực hiện qua bề mặt cơ thể.
- Trùng biến hình sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể.
5) Trùng giày
Trùng giày là động vật đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành nhiều bộ phận đảm nhiệm chức năng sống nhất định. Trùng giày sinh sản vô tính bằng cách phân đôi và hữu tính bằng cách tiếp hợp.
6) Trùng kiết lị
- Trùng kiết lị có cấu tạo giống trùng biến hình, chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột, dinh dưỡng bằng cách nuốt hồng cầu. Ngoài môi trường, trùng kiết lị có hiện tượng kết bào xác.
7) Trùng sốt rét
- Trùng sốt rét kí sinh trong máu người và thành ruột, tuyến nước bọt của muỗi Anôphen; không có cơ quan di chuyển, hoạt động dinh dưỡng thực hiện qua màng tế bào, lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu.
II. Luyện tập
Câu 1: Trùng roi thường sống ở đâu?
A. Trong các cơ thể động vật.
B. Trong các cơ thể thực vật.
C. Trong nước ao, hồ, đầm, ruộng và các vũng nước mưa.
D. Trong nước biển.
Câu 2: Trùng sốt rét có đặc điểm:
A. Di chuyển bằng chân giả, sinh sản theo kiểu phân đôi.
B. Di chuyển bằng roi, sinh sản theo kiểu phân đôi.
C. Di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột.
D. Không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân đôi.
Câu 3: Trùng kiết lị khác với trùng biến hình ở điểm nào?
A. Có chân giả rất ngắn.
B. Chỉ ăn hồng cầu.
C. Thích nghi cao với đời sống kí sinh.
D. Chỉ ăn hồng cầu, có chân giả rất ngắn, thích nghi cao với đời sống kí sinh.
Câu 4: Hình thức sinh sản chủ yếu của trùng roi xanh là
A. mọc chồi.              B. phân đôi.
C. đẻ con.                  D. tạo bào tử.
Câu 5: Quá trình tiêu hoá thức ăn của trùng biến hình là quá trình tiêu hoá:
A. Vừa nội bào vừa ngoại bào.
B. Nội bào.
C. Ngoại bào.
D. Nội bào hoặc ngoại bào tuỳ từng giai đoạn phát triển.
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